
Chuyên 

cần 10%

KT trong 

kỳ 30%

1 202004035 LÊ NGỌC DƯƠNG 08/10/2001 10.0 9.0 4.5 6.4 C

2 202004039 NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG 11/09/2002 8.0 7.0 3.5 5.0 D+

3 202004063 ĐOÀN THỊ HUỆ 14/12/2002 10.0 8.0 3.5 5.5 C

4 202004086 TRỊNH PHƯƠNG LINH 26/11/2002 10.0 8.0 5.5 6.7 C+

5 202004120 PHẠM THỊ NINH 07/02/2000 10.0 8.0 6.5 7.3 B

6 202004139 PHẠM HOÀNG SƠN 13/10/2002 10.0 8.0 4.5 6.1 C

7 202004154 MÃ PHƯƠNG THẢO 27/01/2002 10.0 8.0 5.5 6.7 C+

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP LỚP K9 - LUAT 2 (LẦN 2)

Học kỳ I - Năm học 2023 - 2024

MÔN HỌC : KỸ NĂNG TƯ VẤN PL VỀ ĐÀM PHÁN, SOẠN THẢO, KÝ KẾT HĐTM  

Ghi chú
TB môn 

(TĐ chữ)

GIẢNG VIÊN

Điểm quá trình

STT Mã sinh viên Họ và Tên Ngày sinh

Điểm thi 

hết môn 

60 %

TB môn 

(TĐ 10)


